
UBND QUẬN THỦ ĐỨC
Trường THCS  Tam Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8/5, GVCN: PHẠM THỊ ANH THƯ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm trước Lớp năm trước

1 8/5 Lữ Trần Hà Anh 03/06/2008 x 0909088421 0903983653 K 7/5

2 8/5 Nguyễn Phương Anh 12/10/2008 x 0847167984 0847167984 G 7/6

3 8/5 Phạm Quỳnh Anh 06/09/2008 x 0975406131 0975406132 Tb 7/9

4 8/5 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 22/05/2008 0978394174 0986103455 K 7/7

5 8/5 Trần Phạm Gia Bảo 09/03/2008 0914144113 0914144112 K 7/3

6 8/5 Trương Gia Bảo 02/03/2008 0965130166 Tb 7/10

7 8/5 Lê Hoàn Bảo 05/11/2008 0932012914 0905287882 G 7/7

8 8/5 Đặng Vũ Duy 10/09/2008 0357449512 03548229673 Tb 7/6

9 8/5 Nguyễn Thùy Dương 15/08/2008 x 0984597171 0973743945 G 7/4

10 8/5 Tô Dương Tuấn Được 14/05/2008 0703156308 0377134329 G 7/4

11 8/5 Lương Hương Giang 09/03/2008 x 0989046117 0918050140 K 7/10

12 8/5 Nguyễn Gia Hân 09/09/2008 x 0966504337 Tb 7/10

13 8/5 Trần Ngọc Hân 08/03/2008 x 0974871653 0775663398 Tb 7/8

14 8/5 Hoàng Trung Hiếu 07/08/2008 0918200450 0399984479 G 7/8

15 8/5 Đỗ Nguyên Huy 05/09/2008 0983593611 Tb 7/4

16 8/5 Nguyễn Huỳnh Duy Khang 27/01/2008 0906992139 0373431417 K 7/6

17 8/5 Lý Vĩnh Khang 04/06/2008 0908841602 0908841602 Tb 7/5

18 8/5 Trần Hạ Yến Khanh 03/01/2008 x 0903622744 0933622744 Tb 7/6

19 8/5 Nguyễn Đình Khởi 06/07/2008 0989483568 0989986625 K 7/10

20 8/5 Lê Nguyễn Duy Khương 12/07/2008 0858843667 Tb 7/7

21 8/5 Nguyễn Phương Lan 17/10/2008 x 0335300541 0774068236 G 7/3

22 8/5 Lê Thị Mỹ Linh 17/05/2008 x 0907251729 0379946926 K 7/4

23 8/5 Nguyễn Phương Luân Lộc 04/01/2008 x 0903741933 0787910996 Tb 7/9

24 8/5 Phạm Phương Mai 01/12/2008 x 0913767797 0938288060 K 7/9

25 8/5 Lê Văn Mẫn 12/10/2008 0908230455 0000000000 Tb 7/8

26 8/5 Nguyễn Đặng Thu Ngân 16/05/2008 x 0908206375 0903117186 K 7/7

27 8/5 Hoàng Công Nghĩa 30/05/2008 0982527675 0978254948 K 7/5

28 8/5 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 24/04/2008 x 0908590742 0909329944 G 7/9

29 8/5 Vũ Phúc Nguyên 03/09/2008 0938915520 0933394740 K 7/4

30 8/5 Nguyễn Hồng Vân Nhi 20/11/2008 x 0918110661 0919307258 K 7/8

31 8/5 Châu Ngọc Yến Như 17/10/2008 x 0937877112 0907295011 G 7/1

32 8/5 Lâm Hồng Phát 20/06/2008 0938061253 0932794194 G 7/9

33 8/5 Giảng Thanh Phong 28/11/2008 0704484364 G 7/7

34 8/5 Nguyễn Huỳnh Gia Phú 27/11/2008 0909434506 0968933122 Tb 7/10

35 8/5 Võ Nguyễn Bảo Thành 22/08/2008 0907161606 0909939736 K 7/9

36 8/5 Đào Phúc Thành 08/11/2008 0986747920 0947045699 G 7/5

37 8/5 Tạ Thanh Thảo 09/07/2008 x 0908441489 0932785017 G 7/3

38 8/5 Nguyễn Hà Thảo Tiên 28/02/2008 x 0913848646 0938216748 K 7/6

39 8/5 Võ Ngọc Thủy Tiên 18/03/2008 x 0794040889 Tb 7/7

40 8/5 Bùi Hà Trinh 24/06/2008 x 0342468915 0396782659 Tb 7/4

41 8/5 Trần Lê Thanh Trúc 03/10/2008 x 0793451419 0707042487 K 7/5

42 8/5 Trần Nhật Tuệ 20/05/2008 0908565605 0907715676 K 7/7

43 8/5 Võ Trần Thị Kim Tuyền 22/08/2008 x 0907219319 G 7/7

44 8/5 Phạm Minh Việt 29/06/2008 0338208233 0908889964 K 7/8

45 8/5 Nguyễn Thảo Vy 30/11/2008 x 0904459759 0972066718 G 7/2
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